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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để xác định đa hình và mối liên kết giữa đa hình của gen hormone sinh trưởng 

(GH), thụ thể hormone sinh trưởng (GHR) với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh. Tổng số 835 cá thể (329 trống, 

506 mái) được theo dõi khối lượng từ lúc mới nở đến 20TT. ADN hệ gen được tách chiết từ máu và phân tích đa 

hình nucleotide đơn bằng phương pháp PCR-RFLP. Kết quả phân tích cho thấy đa hình G662A/GH xuất hiện ba 

kiểu gen AA, AG và GG, tần số alen A và G lần lượt là 0,91 và 0,09. Đa hình G1705A/GH có ba kiểu gen AA, AG và 

GG, tần số alen A là 0,18 và alen G là 0,82. Đa hình C571T/GHR có ba kiểu gen là CC, CT và TT, tần số alen C và T 

tương ứng là 0,74 và 0,26. Gà mang kiểu gen GG của đa hình G662A/GH có khối lượng cao hơn so với gà mang 

kiểu gen AA trong giai đoạn từ 11TT đến 20TT (P <0,05). Đối với đa hình G1705A/GH, gà mang kiểu gen AA có khối 

lượng lớn hơn so với gà mang kiểu gen AG trong giai đoạn từ 12TT đến 17TT (P <0,05), lớn hơn gà mang kiểu gen 

GG trong giai đoạn từ 8TT đến 20TT (P <0,05). Trong nghiên cứu này không tìm thấy mối liên kết giữa đa hình 

C571T/GHR với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh (P >0,05). 

Từ khóa: Gà Liên Minh, khối lượng cơ thể, gen GH, gen GHR. 

Polymorphisms of Growth Hormone, Growth Hormone Receptor Genes  
and Their Association with Body Weight of Lien Minh Chicken 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the polymorphism of growth hormone (GH), growth hormone receptor 

(GHR) genes and the association of the polymorphisms with body weight in Lien Minh chicken. Total 835 birds (329 

males, 506 females) with body weight form 1 day old to 20 weeks of age were observed. Genomic DNA was extracted 

form blood and analyzed for single nucleotide polymorphisms (SNPs) by PCR-RFLP. For G662A/GH, three genotypes, 

AA, AG and GG were found with the frequency of allele A was 0.91 and allele G was 0.09; for G1705A/GH, also 3 

genotypes: AA, AG and GG with allele A frequency of 0.18 and allele G of 0.82 were identified; for C571T/GHR 

polymorphism, 3 genotypes: CC, CT and TT with frequency of allele C was 0.74 and allele T was 0.26. Chickens with 

the GG genotype of G662A/GH polymorphism had a significantly higher body weight than the individuals with the AA 

genotypes from 11 to 20 weeks of age (P <0.05). For the G1705A/GH polymorphism, chickens with AA genotype had a 

significantly higher weight than chickens with AG genotype from 12 to 17 weeks of age (P <0.05), and significantly 

higher than chickens with GG genotype from 8 to 20 weeks of age (P <0.05). No association between C571T/GHR 

polymorphism with body weight trait in Lien Minh chickens (P >0.05) was detected in this study. 

Keywords: Lien Minh chicken, body weight, GH gene, GHR gene. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hormone sinh trāĊng (Growth Hormone -

GH) và thĀ thể cþa nó (Growth Hormone 

Receptor - GHR) nìm trên trĀc sinh trāĊng 

(somatotropic axis) có vai trò quan trõng trong 

sĆ phát triển cþa cć thể (Al-Khatib &  

Al-Hassani, 2016). Ở gà, gen GH nìm Ċ phæn 
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cuøi trên cánh dài cþa nhiễm síc thể sø 1, có 

chiều dài 4,1kb g÷m 5 exon và 4 intron và có 

kích thāĉc gen lĉn hćn kích thāĉc cþa gen đûng 

vêt có vú (Kansaku & cs., 2008; Tanaka & cs., 

1992). Nhiều nghiên cău đã cho thçy gen GH là 

mût trong nhąng gen chính ânh hāĊng đến tøc 

đû tëng trāĊng, tøc đû trao đùi chçt Ċ gà. Nie & 

cs. (2005) đã tìm thçy 46 SNPs cþa gen GH trên 

4 giøng gà Leghorn, WRR, Taihe Silkies, X và 

con lai F2 (WRR và X). Trong đò đa hình 

G1705A có ânh hāĊng tĉi khøi lāČng tĂ 14 đến 

84 ngày tuùi, chiều dài cîng chân tĂ 49 đến 84 

ngày tuùi và lāČng thăc ën thu nhên trung bình 

tĂ 1 ngày tuùi đến 4TT. Nghiên cău cþa Mu’in 

& Lumatauw (2013) cho thçy đa hình intron 4 

có liên kết đến khøi lāČng cć thể täi 4 tháng tuùi 

và măc tëng khøi lāČng trung bình hàng ngày 

tĂ 2 đến 4 tháng tuùi cþa gà bân đða Indonesia. 

Hai đa hình G662A và C762A Ċ intron 1 cÿng 

liên kết đến khøi lāČng cć thể täi 1 ngày tuùi, 8, 

12TT và tuùi thành thĀc sinh dĀc cþa gà bân 

đða Iran (Fars) (Mehdi & Reza, 2012). ThĀ thể 

hormone tëng trāĊng (GHR) là mût thành viên 

thuûc siêu hõ thĀ thể cytokine, nìm trên nhiễm 

síc thể Z, có chiều dài 4,0kb, bao g÷m 10 exon 

và 9 intron. Gen GHR là mût trong các gen ăng 

cĄ viên cho các tính träng sinh sân và khøi 

lāČng cć thể. Đa hình G565A/GHR cò ânh hāĊng 

đáng kể đến các thành phæn thân thðt, bao g÷m 

khøi lāČng cć thể, khøi lāČng thân thðt, khøi 

lāČng thðt ăc và khøi lāČng thðt đüi 

(Khaerunnisa & cs., 2017). Đa hình gen 

GHR/Hind III có liên kết đến khøi lāČng cć thể 

lúc 140 ngày tuùi và tùng sø trăng tĂ lúc bít 

đæu đẻ đến 273 ngày đẻ (Feng & cs., 1997).  

Gà Liên Minh là mût giøng gà bân đða nùi 

tiếng cþa nāĉc ta, có xuçt xă Ċ thôn Liên Minh, 

xã Trân Châu, huyện Cát Hâi, thành phø Hâi 

Phòng. Theo Doan & cs. (2015), gà Liên Minh 

đāČc nuôi chþ yếu theo hình thăc chën thâ quy 

mô nhó trong nông hû vĉi sø lāČng ít và nëng 

suçt thçp.  

Ở Việt Nam trong mût sø nëm gæn đåy, đa 

hình gen GH và møi liên kết giąa gen này vĉi 

tính träng tëng khøi lāČng trên mût sø giøng gà 

bân đða đã đāČc nghiên cău. Ở giøng gà Tàu 

Vàng đa hình G662A gen GH cò tď lệ hai kiểu 

gen AA và AG là tāćng đāćng nhau (0,44 và 

0,45), trong khi tď lệ kiểu gen GG chî đät 0,11, 

nhāng Ċ gà Nòi thì läi tìm thçy xu hāĉng ngāČc 

läi, tď lệ các kiểu gen này tāćng ăng là 0,24; 0,42 

và 0,34 (Khoa & cs., 2013). Ở gà Mía, các cá thể 

có kiểu gen GG có khøi lāČng cao hćn rô rệt so vĉi 

các cá thể có kiểu gen AA và AG tĂ 7TT đến 

16TT (P <0,05) (Thinh & cs., 2019); khi nghiên 

cău đa hình G1705A gen GH đã tìm thçy ba kiểu 

gen trong quæn thể là AA, AG và GG vĉi tæn sø 

tāćng ăng là 0,014; 0,139 và 0,847; tæn sø hai 

alen A và G là 0,08 và 0,92. (Nguyễn Trõng 

Tuyển & cs., 2017). Trên giøng gà Liên Minh, tác 

giâ Træn Thð Bình Nguyên (2020) đã nghiên cău 

đa hình hai gen GH, GHR và sĆ liên kết đến tính 

träng sân xuçt trăng. Kết quâ cho thçy đa hình 

C571T/GHRi5 trên đàn gà Liên Minh sinh sân, 

kiểu gen CC xuçt hiện vĉi tæn sø cao (0,82), còn 

kiểu gen TT thçp hćn (0,18). MĀc tiêu cþa nghiên 

cău này là xác đðnh đa hình và đánh giá møi liên 

kết giąa đa hình cþa gen GH, GHR vĉi khøi 

lāČng cć thể cþa gà Liên Minh, tĂ đò làm cć sĊ 

khoa hõc để chõn lõc gà Liên Minh có tøc đû sinh 

trāĊng nhanh. 

 Bâng 1. Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần nuôi gà thí nghiệm 

Thành phần dinh dưỡng 
Giai đoạn (tuần tuổi) 

0-4 5-8 9-20  

Năng lượng (Kcal/kg) 2.900 2.850 2.700 

Protein thô (%) 21,0 19,0 15,5 

Can xi (%) 1,0 0,95 0,9 

Phốt pho (%) 0,5 0,45 0,45 

Lyzine (%) 1,1 1,0 0,75 

Methionine (%) 0,54 0,45 0,35 

NaCl (%) 0,15 0,15 0,15 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Tùng sø 835 cá thể (329 trøng, 506 mái) 

đāČc sĄ dĀng để đánh giá møi liên kết giąa mût 

sø đa hình gen vĉi khøi lāČng cć thể gà tĂ mĉi 

nĊ đến 20 tuæn tuùi (TT). Gà đāČc chëm sòc theo 

quy trình chën nuöi gà löng màu cþa Trung tâm 

nghiên cău gia cæm ThĀy Phāćng, Viện Chën 

nuôi (Trung tâm nghiên cău gia cæm ThĀy 

Phāćng, 2022). Giá trð dinh dāċng cþa khèu 

phæn ën cho gà nuöi thí nghiệm đāČc trình bày 

Ċ bâng 1. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Xác định một số đa hình của gen GH 

và GHR 

Thu thập mẫu: Méu máu đāČc lçy tĂ tïnh 

mäch cánh cþa gà Ċ giai đoän 8TT và đĆng 

trong øng có chăa chçt chøng đöng EDTA-K. 

Các cá thể đāČc lçy méu đâm bâo để không có 

quan hệ huyết thøng. Méu đāČc bâo quân Ċ 4C 

và chuyển về phòng thí nghiệm Bû môn Di 

truyền giøng vêt nuöi, Khoa Chën nuöi, Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam để bâo quân Ċ nhiệt 

đû -20C cho đến khi phân tích. 

Tách chiết ADN: ADN đāČc tách chiết theo 

phāćng pháp cþa Albariño & Romanowski 

(1994) có câi tiến để phù hČp vĉi điều kiện 

phòng thí nghiệm. ADN tùng sø đāČc đánh giá 

chçt lāČng và đðnh lāČng bìng máy đo quang 

phù Nano Drop One C, USA Ċ bāĉc sóng 260nm 

và 280nm. ADN sau đò đāČc pha loãng Ċ n÷ng 

đû ADN trong múi microlit là 50ng và đāČc bâo 

quân Ċ -20C. 

Nhân đoạn ADN: Các gen GH, GHR đāČc 

khuếch đäi bìng các cặp m÷i đặc hiệu (Bâng 2). 

Phân ăng PCR (thể tích 25µl) g÷m ADN genome 

50ng; 0,5µM m÷i múi loäi; 0,2mM dNTPs; 2,0 

đćn vð Taq polymerase và dung dðch đệm. 

Chāćng trình nhån đoän gen GH/G662A: 94C 

trong vòng 4 phút, 94C trong 45 giây, 60C 

trong 45 giây, 72C trong 2 phút lặp läi 35 chu 

kì, bāĉc extension Ċ 72C trong 10 phýt. Chāćng 

trình nhån đoän gen GH/G1705A: 95C trong 

vòng 3 phút, 95C trong 30 giây, 62C trong 45 

giây, 72C trong 45 giây lặp läi 35 chu kì, bāĉc 

extension Ċ 72C trong 5 phýt. Chāćng trình 

nhån đoän gen GHR/C571T: 95C trong vòng 2 

phút, 95C trong vòng 20 giây, 60C trong 30 

giây, 72C trong 60 giây lặp läi 35 chu kč, bāĉc 

extension Ċ 72C trong 7 phút. Kết quâ khuếch 

đäi gen đāČc kiểm tra bìng phāćng pháp điện di 

trên gel agarose 1,5%. 

Phân tích đa hình gen: Đa hình cþa các gen 

GH và GHR đāČc xác đðnh bìng kĐ thuêt 

Polymerase Chain Reaction - Restriction 

Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) 

vĉi enzyme cít đặc hiệu læn lāČt cho tĂng gen 

(Bâng 2). Sân phèm khuếch đäi (8µl) đāČc þ vĉi 

5U enzyme giĉi hän, dung dðch đệm và nāĉc 

khĄ ion (tùng 20µl) trong thĈi gian 1-2 giĈ Ċ 

37C. Kết quâ cít enzyme đāČc đõc bìng phāćng 

pháp điện di trên gel agarose 2,5%. 

2.2.2. Xác định mối liên kết giữa một số  

đa hình gen GH và GHR với khối lượng cơ 

thể gà 

Khøi lāČng cþa tĂng cá thể tĂ mĉi nĊ đến 

20TT đāČc xác đðnh bìng cách cân gà vào buùi 

sáng trāĉc khi cho ën khi gà đþ TT. Giai đoän 

mĉi nĊ đến 4 TT, gà đāČc cân bìng cån điện tĄ 

3kg ± 0,5g (FEH - Taiwan); các TT tiếp theo cân 

bìng cån đ÷ng h÷ 5kg ± 1g (Nhćn Hña, Việt 

Nam). TĂ khøi lāČng gà thu đāČc tĂng tuæn và 

kiểu gen cþa chýng, xác đðnh møi liên kết giąa 

kiểu gen và khøi lāČng cć thể. 

2.3. Xử lý số liệu 

Tæn sø alen và kiểu gen đāČc tính bìng 

phæn mềm Excel 2013. Các tham sø thøng kê 

bao g÷m: dung lāČng méu, tæn sø quan sát, tæn 

sø āĉc tính lý thuyết. Phép thĄ khi bình phāćng 

(2) đāČc sĄ dĀng nhìm kiểm đðnh măc đû phù 

hČp cþa tæn sø kiểu gen, tæn sø alen quan sát so 

vĉi lý thuyết theo đðnh luêt Hardy - Weinberg. 

Mô hình tuyến tính tùng quát (GLM) đāČc 

sĄ dĀng để phân tích ânh hāĊng cþa đa hình 

gen GH và GHR, tính biệt đến chî tiêu khøi 

lāČng cć thể (phân tích riêng cho tĂng đa hình 

gen) theo mô hình thøng kê: 

yijk = µ + Gi + Sj + Gi × Sj + ijk
  (1) 
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Trong đò: Yijk: Chî tiêu khøi lāČng cć thể;  

: Trung bình quæn thể; Gi: Ảnh hāĊng cþa kiểu 

gen (cþa tĂng đa hình gen); G662A/GH (i = AA, 

AG, GG); G1705A/GH (i = AA, AG, GG) hoặc 

C571T/GHR (i = CC, CT, TT); Sj: ânh hāĊng cþa 

giĉi tính (j = trøng, mái), Gi × Sj: ânh hāĊng 

tāćng tác giąa kiểu gen và tính biệt và eijk: Sai 

sø ngéu nhiên. Đøi vĉi đa hình GHR, mö hình 

thøng kê (1) vén đāČc sĄ dĀng nhāng khöng cò 

tāćng tác giąa đa hình và tính biệt. 

Sø liệu thu thêp đāČc xĄ lý thøng kê bìng 

phæn mềm SAS 9.0 (2002). Các tham sø bao 

g÷m: dung lāČng méu (n), trung bình bình 

phāćng nhó nhçt (LSM) và sai sø tiêu chuèn 

(SE). So sánh các giá trð LSM theo cặp bìng 

phép thĄ Tukey. Sai khác cò Ď nghïa thøng kê 

khi P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tần số kiểu gen và alen của đa hình 

gen GH và GHR ở gà Liên Minh 

Tæn sø các kiểu gen và alen cþa đa hình gen 

GH và GHR Ċ gà Liên Minh đāČc thể hiện trong 

hình 1 và bâng 3. 

Đa hình G662A của gen GH: Đoän ADN có 

chăa đa hình G662A/GH đã đāČc nhân lên vĉi 

mût bëng ADN cò kích thāĉc tāćng ăng vĉi lý 

thuyết là 466bp (Hình 1A) và đã xác đðnh đāČc 

ba kiểu gen cþa đa hình này (Hình 1D) trong 

quæn thể gà Liên Minh nghiên cău. Kiểu gen 

AA là kiểu gen có tæn sø cao nhçt (0,87), kiểu 

gen AG và GG có tæn sø rçt thçp, đät tāćng ăng 

0,08 và 0,05. Tæn sø alen A xuçt hiện vĉi tæn sø 

cao là 0,91, trong khi đò alen G xuçt hiện vĉi 

tæn sø thçp là 0,09. Kết quâ về tæn sø kiểu gen 

và alen trong nghiên cău này tāćng tĆ so vĉi kết 

quâ cþa Thinh & cs. (2019) và Khoa & cs. 

(2013). Thinh & cs. (2019) nghiên cău trên giøng 

gà Mía, đa hình G662A/GH xuçt hiện ba kiểu 

gen AA, AG và GG vĉi tæn sø tāćng ăng là 0,54; 

0,39 và 0,07; Tæn sø các alen A và G tāćng ăng 

là 0,74 và 0,26. Trong nghiên cău cþa Khoa & 

cs. (2013), tď lệ hai kiểu gen AA và AG Ċ giøng 

gà Tàu Vàng là tāćng đāćng nhau (0,44 và 

0,45), tď lệ kiểu gen GG chî đät 0,11; Tāćng tĆ 

vĉi giøng gà Cobb, tď lệ các kiểu gen AA, AG và 

GG tāćng ăng là 0,56; 0,31 và 0,13; Tuy nhiên 

xu hāĉng ngāČc läi đāČc tìm thçy Ċ giøng gà 

Nòi, tď lệ các kiểu gen này tāćng ăng là 0,24; 

0,42 và 0,34. 

Đa hình G1705A của gen GH: Đoän ADN 

đặc hiệu có chăa đa hình G1705A/GH vĉi kích 

thāĉc 429bp đã đāČc nhân lên thành công (Hình 

1B), đã xác đðnh đāČc ba kiểu gen (Hình 1E) 

trong quæn thể gà nghiên cău, kiểu gen GG có 

tæn sø cao nhçt (0,73), sau đò là AG (0,17), trong 

khi đò kiểu gen AA có tæn sø rçt thçp (0,1). Alen 

G xuçt hiện vĉi tæn sø cao (0,82), còn alen A chî 

chiếm 0,18 (Bâng 3). Kết quâ này cÿng phü hČp 

vĉi công bø cþa Nguyễn Trõng Tuyển & cs. 

(2017) khi nghiên cău đa hình G1705A/GH đã 

tìm thçy ba kiểu gen là AA, AG và GG vĉi tæn 

sø tāćng ăng là 0,014; 0,139 và 0,847; tæn sø hai 

alen A và G là 0,08 và 0,92 Ċ gà Móng.  

Al-Khatib & Al-Hassani (2016) cÿng cho biết 

tæn sø ba kiểu gen AA, AG và GG tāćng ăng 

thuûc đa hình G1705A/GH trên giøng gà Cobb 

500 là 7,06%; 45,88%; 47,06%; tæn sø alen A và 

G læn lāČt là 0,3 và 0,7; trên giøng gà Hubbard 

F15 tāćng ăng là 2,11%; 36,84% và 61,05%; 0,21 

và 0,79. Các kết quâ này đều phù hČp vĉi công 

bø trāĉc đò cþa Lei & cs. (2007) khi cho biết tæn 

sø alen G cþa đa hình GH/G1705A là 0,67. 

Bâng 2. Thông tin các mồi được sử dụng trong nghiên cứu 

Gen Đa hình 
Mồi xuôi (F) và  

mồi ngược (R) (5’-3’) 

Nhiệt độ 

gắn mồi (C) 

Kích thước  
(bp) 

Enzyme 
cắt giới hạn 

Nguồn tham khảo 

GH G662A F: AACATCCTCCCCAACCTTTC 

R: CCCTGTCAAGGTTAGGCTCA 

60 466 MspI Nie & cs. (2005) 

G1705A F: TCCCAGGCTGCGTTTTGTTACTC 

R: ACGGGGGTGAGCCAGGACTG 

62 429 EcoRv Nie & cs. (2005) 

GHR C571T F: ACGAAAAGTGTTTCAGTGTTGA 
R: TTTATCCCGTGTTCTCTTGACA 

60 740 NspI Li & cs. (2008) 
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(A) Sản phẩm PCR đoạn gen G662A/GH (D) Sản phẩm cắt đoạn gen G662A/GH bằng enzyme MspI 

  

(B) Sản phẩm PCR đoạn gen G1705A/GH (E) Sản phẩm cắt đoạn gen G1705A/GH bằng enzyme EcoRV 

  

(C) Sản phẩm PCR đoạn gen C571T/GHR (F) Sản phẩm cắt đoạn gen C571T/GHR bằng enzyme NspI 

Ghi chú: M: thang chuẩn AND 100bp. 

Hình 1. Sân phẩm PCR và ủ cắt gen GH và GHR 

Đa hình C571T của gen GHR: Đa hình 

C571T đã đāČc nhân lên thành công vĉi đoän 

ADN cò kích thāĉc 740bp đặc trāng (Hình 1C). 

Các kiểu gen đāČc xác đðnh sau khi cít sân 

phèm PCR bĊi enzyme giĉi hän NspI, trong 

quæn thể gà nghiên cău cÿng đã tìm thçy 3 kiểu 

gen là TT (740bp), CT (740/571/169bp) và CC 

(571/169bp) Ċ con trøng và hai kiểu gen đ÷ng 

hČp là TT và CC Ċ con mái (Hình 1F). Kết quâ 

cho thçy kiểu gen CC có tæn sø cao nhçt (0,66), 

CT và TT có tæn sø thçp hćn (0,17 đøi vĉi tĂng 

kiểu gen); tāćng ăng tæn sø alen C (0,74) cao 

hćn so vĉi alen T (0,26). Kết quâ nghiên cău có 

xu hāĉng tāćng tĆ vĉi kết quâ cþa Træn Thð 

Bình Nguyên (2020), Li & cs. (2008) và Kazemi 

& cs. (2018). Træn Thð Bình Nguyên (2020) khi 

nghiên cău đa hình C571T/GHRi5 trên đàn gà 

Liên Minh sinh sân, kiểu gen CC xuçt hiện vĉi 

tæn sø cao (0,82), còn kiểu gen TT thçp hćn 

nhiều (0,18). Li & cs. (2008) khi nghiên cău đa 

466bp 
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hình này cho biết tæn sø hai kiểu gen xuçt hiện 

là B2B2 và B1B1 læn lāČt là 0,80 và 0,20. Nghiên 

cău trên gà mái bân đða cþa Mazandaran về đa 

hình gen này cho thçy hai kiểu gen đ÷ng hČp tĄ 

là B + B + và B-B- vĉi tæn sø cþa alen B + và B- 

tāćng ăng là 0,72 và 0,28 (Kazemi & cs., 2018). 

  Bâng 3 cho thçy tæn sø các kiểu gen và 

alen cþa hai đa hình gen GH và GHR khöng 

tuån theo đðnh luêt cân bìng HWE (P <0,01). 

Điều đò cò thể là do giøng gà Liên Minh t÷n täi 

trên mût đða bàn tāćng đøi hẹp, chî Ċ thôn Liên 

Minh trên đâo Cát Bà, vĉi chî có gæn 20 hû dân; 

ngāĈi nuöi gà trên đâo läi luôn chõn lõc đðnh 

hāĉng theo chî tiêu ngoäi hình đặc trāng āa 

thích và āu tiên vén là sĄ dĀng gà theo hāĉng 

kiêm dĀng, bên cänh đò do chõn lõc theo kinh 

nghiệm và truyền thøng trong thĈi gian dài nên 

gây ra sĆ cên huyết cao, đåy cÿng là nhąng 

nguyên nhân làm cho tæn sø kiểu gen và alen 

cþa các đa hình trong quæn thể không tuân theo 

đðnh luêt cân bìng HWE. 

3.2. Mối liên kết giữa đa hình gen GH và 

GHR với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh 

Møi liên kết giąa đa hình G662A và 

G1705A cþa gen GH, đa hình C571T cþa gen 

GHR vĉi khøi lāČng cć thể cþa gà Liên Minh 

đāČc trình bày Ċ bâng 4, bâng 5 và bâng 6. 

Đa hình G662A của gen GH: 

Kết quâ nghiên cău thể hiện Ċ bâng 4 cho 

thçy có møi liên kết rõ rệt giąa đa hình G662A 

tĉi khøi lāČng cć thể cþa gà Liên Minh giai đoän 

tĂ 11 đến 20TT (P <0,05). Gà Liên Minh mang 

kiểu gen GG có khøi lāČng cao hćn so vĉi gà 

mang kiểu gen AA. 

Xu hāĉng tāćng tĆ cÿng đāČc tìm thçy 

trong nghiên cău cþa Thinh & cs. (2019) trên gà 

Mía, các cá thể có kiểu gen GG có khøi lāČng cao 

hćn rô rệt so vĉi các cá thể có kiểu gen AA và 

AG tĂ 7TT đến 16TT. Mehdi & Reza (2012) 

nghiên cău trên gà bân đða cþa Iran cÿng cho 

biết đa hình G662A ânh hāĊng đến khøi lāČng 

cþa gà lúc 1 và 8TT. 

Đa hình G1705A của gen GH 

Kết quâ nghiên cău thể hiện Ċ bâng 5 cho 

thçy đa hình G1705A cò møi liên kết rõ rệt tĉi 

khøi lāČng cć thể trong giai đoän tĂ 8 đến 20TT 

(P <0,05). Gà Liên Minh mang kiểu gen AA có 

khøi lāČng lĉn hćn so vĉi gà mang kiểu gen AG 

tĂ 12TT đến 17TT (P <0,05), đ÷ng thĈi lĉn hćn gà 

mang kiểu gen GG tĂ 8TT đến 20TT (P <0,05). 

Bâng 3. Tần số phân bố kiểu gen và alen tại các đa hình gen GH và GHR 

Gen Chỉ tiêu Kiểu gen Alen P (Hardy - Weinberg) 

GH (G662A)   AA AG GG A G <0,01 

 

  
n 729 68 38   

Tần số quan sát 0,87 0,08 0,05 0,91 0,09 

Tần số lý thuyết 0,83 0,16 0,01     

GH (G1705A)   AA AG GG A G <0,01 

 

  
n 81 140 614   

Tần số quan sát 0,1 0,17 0,73 0,18 0,82 

Tần số lý thuyết 0,03 0,3 0,67     

GHR (C571T)   CC CT TT C T <0,01 

 

  
n 548 140 147   

Tần số quan sát 0,66 0,17 0,17 0,74 0,26 

Tần số lý thuyết 0,55 0,38 0,07     

Ghi chú: HWE: Hardy Weinberg Equilibrium (Cân bằng Hardy - Weinberg); P: Xác suất sai khác về tần số kiểu 

gen của quần thể quan sát và tần số kiểu gen mong đợi; P >0,05 thì tần số kiểu gen và alen của quần thể tuân 

theo định luật cân bằng Hardy - Weinberg. 
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Bâng 4. Mối liên kết  

đa hình G662A/GH với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh (g) 

Tuần 
tuổi 

Kiểu gen (LSM ± SE) 

AA (n = 729) AG (n = 68) GG (n = 38) 

Mới nở 32,50 ± 0,11 32,59 ± 0,38 31,90 ± 0,58 

1 57,48 ± 0,28 57,18 ± 0,95 57,57 ± 1,46 

2 99,45 ± 0,52 97,99 ± 1,81 101,16 ± 2,77 

3 158,12 ± 0,86 158,47 ± 2,99 164,90 ± 4,59 

4 235,06 ± 1,28 229,36 ± 4,39 239,34 ± 6,74 

5 318,53 ± 1,70 311,04 ± 5,84 321,79 ± 8,96 

6 409,24 ± 2,08 410,62 ± 7,15 417,30 ± 10,97 

7 512,11 ± 2,63
 

511,64 ± 9,03
 

524,21 ± 13,86
 

8 624,27 ± 3,16
 

638,48 ± 10,87
 

645,20 ± 16,69
 

9 757,37 ± 4,29
 

788,10 ± 14,77
 

791,60 ± 22,68
 

10 908,22 ± 4,85
 

948,90 ± 16,69
 

965,25 ± 25,63
 

11 1049,06
b
 ± 5,24

 
1093,68

a
 ± 18,05

 
1120,43

a
 ± 27,70

 

12 1180,88
b
 ± 6,34

 
1217,06

ab
 ± 21,83

 
1286,00

a
 ± 33,51

 

13 1296,28
b
 ± 6,80

 
1340,89

ab
 ± 23,37

 
1411,15

a
 ± 35,88

 

14 1393,91
b
 ± 6,96

 
1436,80

ab
 ± 23,95

 
1517,90

a
 ± 36,77

 

15 1479,38
b
 ± 7,09

 
1528,94

ab
 ± 24,41

 
1605,98

a
 ± 37,47

 

16 1555,22
b
 ± 7,33

 
1600,88

ab
 ± 25,24

 
1684,36

a
 ± 38,74

 

17 1621,83
b
 ± 7,44

 
1665,85

ab
 ± 25,60

 
1758,51

a
 ± 39,30

 

18 1674,71
b
 ± 7,52

 
1725,17

ab
 ± 25,90

 
1822,60

a
 ± 39,76

 

19 1723,36
b
 ± 7,57

 
1775,19

ab
 ± 26,07

 
1867,93

a
 ± 40,03

 

20 1761,30
b
 ± 7,64

 
1815,97

ab
 ± 26,33

 
1906,57

a
 ± 40,42

 

Ghi chú: Các giá trị LSM có các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P <0,05). 

Kết quâ này tāćng tĆ vĉi kết quâ nghiên 

cău cþa Nie & cs. (2005) khi nghiên cău trên các 

giøng gà cþa Trung Quøc. Gà có kiểu gen AA có 

khøi lāČng lĉn hćn so vĉi gà có kiểu gen AG và 

GG tĂ 14 ngày tuùi đến 84 ngày tuùi (P <0,05); 

chiều dài cîng chân lúc 49, 56, 84 ngày tuùi và 

tëng khøi lāČng trung bình tĂ mĉi nĊ đến 4TT 

gà có kiểu gen AA cÿng cao hćn rô rệt so vĉi gà 

có các kiểu gen còn läi (P <0,05). Ở gà Móng 

Tiên Phong tĂ 01 ngày tuùi đến 20 TT, Nguyễn 

Trõng Tuyển (2017) cho biết không có sĆ sai 

khác về khøi lāČng giąa các nhóm gà có các kiểu 

gen GG, AA và AG. Tāćng tĆ Al-Khatib &  

Al-Hassani (2016) cÿng cho biết các kiểu gen 

trong đa hình G1705A/GH khöng ânh hāĊng 

đến khøi lāČng cć thể và tëng khøi lāČng trung 

bình cþa hai giøng gà Coob 500 và Hubbard 

F15. SĆ khác biệt về møi liên kết giąa các kiểu 

gen cþa đa hình G1705A/GH vĉi khøi lāČng cć 

thể cþa gà trong trong nghiên cău này vĉi các 

nghiên cău trên có thể là do các nghiên cău tiến 

hành trên các giøng gà khác nhau. 

Đa hình C571T của gen GHR: 

Kết quâ Ċ bâng 6 cho thçy không có sĆ khác 

biệt về khøi lāČng giąa gà mang 3 kiểu gen CC, 

CT và TT (P >0,05). Nhā vêy, không tìm thçy 

møi liên kết giąa đa hình này vĉi khøi lāČng cć 

thể cþa gà Liên Minh. Nghiên cău trên gen 

GHR Ċ các đa hình khác nhau cþa Seyyedbabayi 

& cs. (2014) và Ouyang & cs. (2008) cÿng cò xu 

hāĉng tāćng tĆ. Seyyedbabayi & cs. (2014) 

nghiên cău đa hình gen GHR intron 2 trên gà 

bân đða cþa Azerbaijan cÿng xác đðnh đāČc hai 

kiểu gen AA và BB, và không có møi liên kết 

giąa kiểu gen và khøi lāČng cć thể sau 12TT. 
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Mût nghiên cău khác cþa Ouyang & cs. (2008) 

trên gà F2 là con lai giąa 4 giøng gà Leghorn 

layer, White Recessive Rock broiler, Taihe 

Silkies và Xinghua cho thçy hai đa hình 

C6542011T và C6540334T không ânh hāĊng 

đến khøi lāČng tĂ lúc mĉi nĊ đến 84 ngày tuùi Ċ 

câ con trøng và con mái, chî cò đa hình 

G6631778A ânh hāĊng đến khøi lāČng cć thể gà 

Ċ mût sø thĈi điểm trên con trøng. 

4. KẾT LUẬN 

- Ở gà Liên Minh, đa hình G662A/GH xác 

đðnh đāČc ba kiểu gen AA, AG, GG vĉi tæn sø 

xuçt hiện tāćng ăng: 0,87; 0,08 và 0,05; đa hình 

G1705A/GH xác đðnh đāČc ba kiểu gen vĉi tæn 

sø xuçt hiện là: AA (0,1), AG (0,17) và GG 

(0,73); Ċ C571T/GH xác đðnh đāČc 3 kiểu gen là 

CC, CT và TT vĉi tæn sø xuçt hiện tāćng ăng là 

0,66; 0,17 và 0,17. 

- Gà Liên Minh mang kiểu gen GG thuûc đa 

hình G662A/GH có khøi lāČng cao hćn so vĉi gà 

mang kiểu gen AA tĂ 11TT đến 20TT (P <0,05). 

Đøi vĉi đa hình G1705A/GH, gà mang kiểu gen 

AA có khøi lāČng lĉn hćn so vĉi gà mang kiểu gen 

AG tĂ 12TT đến 17TT (P <0,05), lĉn hćn gà mang 

kiểu gen GG tĂ 8TT đến 20TT (P <0,05). Không 

tìm thçy møi liên kết giąa đa hình C571T/GHR 

vĉi khøi lāČng cć thể cþa gà Liên Minh. 

Bâng 5. Mối liên kết  

đa hình G1705A/GH với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh (g) 

Tuần tuổi 
Kiểu gen (LSM ± SE) 

AA (n = 81) AG (n = 140) GG (n = 614) 

Mới nở 32,55 ± 0,33 32,79 ± 0,25 32,40 ± 0,12 

1 58,15 ± 0,85 57,28 ± 0,63 57,38 ± 0,30 

2 102,37 ± 1,61 97,90 ± 1,19 99,34 ± 0,57 

3 162,50 ± 2,67 159,88 ± 1,97 157,61 ± 0,95 

4 236,49 ± 3,93 237,27 ± 2,90 234,13 ± 1,40 

5 318,90 ± 5,23 317,18 ± 3,86 318,14 ± 1,86 

6 418,60 ± 6,38 411,03 ± 3,84 408,06 ± 2,28 

7 524,81 ± 8,07
 

514,62 ± 5,96
 

510,47 ± 2,88
 

8 654,64
a
 ± 9,65

 
633,32

ab
 ± 7,13

 
620,19

b
 ± 3,44

 

9 796,50
a
 ± 13,13

 
781,93

a
 ± 9,70

 
751,80

b
 ± 4,68

 

10 961,12
a
 ± 14,84

 
934,21

a
 ± 10,96

 
901,96

b
 ± 5,29

 

11 1113,66
a
 ± 15,99

 
1081,16

a
 ± 11,81

 
1040,95

b
 ± 5,70

 

12 1277,11
a
 ± 19,23

 
1220,90

b
 ± 14,20

 
1167,29

c
 ± 6,86

 

13 1406,74
a
 ± 20,57

 
1337,00

b
 ± 15,19

 
1282,01

c
 ± 7,34

 

14 1502,88
a
 ± 21,13

 
1436,42

b
 ± 15,60

 
1379,85

c
 ± 7,53

 

15 1589,52
a
 ± 21,54

 
1524,74

b
 ± 15,91

 
1465,49

c
 ± 7,68

 

16 1668,45
a
 ± 22,26

 
1600,61

b
 ± 16,44

 
1540,79

c
 ± 7,94

 

17 1736,19
a
 ± 22,59

 
1670,12

b
 ± 16,68

 
1606,82

c
 ± 8,05

 

18 1787,79
a
 ± 22,90

 
1725,15

a
 ± 16,91

 
1660,55

b
 ± 8,17

 

19 1837,50
a
 ± 23,03

 
1775,82

a
 ± 17,01

 
1708,60

b
 ± 8,21

 

20 1875,63
a
 ± 23,24

 
1818,49

a
 ± 17,16

 
1745,89

b
 ± 8,29

 

Ghi chú: Các giá trị LSM có các chữ cái khác nhau trong cùng hàng thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bâng 6. Mối liên kết  

đa hình C571T/GHR với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh (g) 

Tuần tuổi 
Kiểu gen (LSM ± SE) 

CC (n = 548) CT (n = 140) TT (n = 147) 

Mới nở 32,47 ± 0,14 32,45 ± 0,28 32,55 ± 0,24 

1 57,61 ± 0,35 56,95 ± 0,69 57,47 ± 0,61 

2 99,19 ± 0,66 99,71 ± 1,32 99,65 ± 1,16 

3 159,07 ± 1,10 157,42 ± 2,19 157,40 ± 1,92 

4 235,11 ± 1,62 232,78 ± 3,21 236,63 ± 2,83 

5 317,40 ± 2,15 318,46 ± 4,27 319,73 ± 3,76 

6 410,03 ± 2,63 407,58 ± 5,22 409,89 ± 4,60 

7 513,21 ± 3,33
 

513,49 ± 6,61
 

509,19 ± 5,82
 

8 631,15 ± 4,00
 

613,81 ± 7,94
 

621,56 ± 6,99
 

9 768,36 ± 5,45
 

742,64 ± 10,81
 

759,06 ± 9,51
 

10 917,89 ± 6,18
 

905,16 ± 12,26
 

906,66 ± 10,79
 

11 1060,06 ± 6,69
 

1042,85 ± 13,26
 

1051,50 ± 11,67
 

12 1191,14 ± 8,09
 

1173,03 ± 16,04
 

1189,18 ± 14,13
 

13 1306,94 ± 8,67
 

1291,25 ± 17,19
 

1305,27 ± 15,14
 

14 1404,08 ± 8,89
 

1378,59 ± 17,63
 

1407,86 ± 15,52
 

15 1489,43 ± 9,06
 

1473,17 ± 17,96
 

1497,69 ± 15,82
 

16 1565,21 ± 9,36
 

1548,26 ± 18,57
 

1574,24 ± 16,35
 

17 1630,92 ± 9,50
 

1617,70 ± 18,85
 

1641,77 ± 16,59
 

18 1684,91 ± 9,63
 

1672,22 ± 19,09
 

1693,68 ± 16,81
 

19 1733,45 ± 9,69
 

1720,72 ± 19,21
 

1742,92 ± 16,92
 

20 1772,00 ± 9,79
 

1757,94 ± 19,41
 

1781,70 ± 17,09
 

 

Kết quâ này là mût gČi ý có thể sĄ dĀng các 

đa hình G662A và G1705A cþa gen GH làm gen 

ăng viên để chõn lõc gà Liên Minh theo đðnh 

hāĉng tëng khøi lāČng. 
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